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BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 2629/QĐ-BKHCN
Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2023
QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH QUY TRÌNH THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ; DỊCH VỤ HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ; DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ.
BỘ TRƯỞNG
BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;
Căn cứ Luật Chuy ể n giao công nghệ ngày 19 tháng 6 năm 2017;
Căn cứ Nghị định số 28/2023/NĐ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Căn cứ Nghị định 60/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ quy định cơ ch ế  tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập;
Căn cứ Thông tư số 21/20 1 9/TT-BK H CN ngày 18 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Thực hiện Quyết định số 2099/QĐ-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1.  Ban hành kèm theo Quyết định này 04 quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ, cụ thể:
1. Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ  đ ánh giá năng lực và trình độ công nghệ;
2. Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đ ổ i mới công nghệ;
3. Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ;
4. Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ hỗ trợ chuy ể n giao công nghệ.
Điều 2.  Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công này là cơ sở đ ể  xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ; dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ; dịch vụ hỗ trợ chuy ể n giao công nghệ.
Điều 3.  Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 4.  Cục trưởng Cục  Ứ ng dụng và Phát triển công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế; Vụ trư ở ng Vụ K ế  hoạch - Tài chính và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4 (đ ể  thực hiện);
- Bộ trưởng và các Thứ trưởng;
- Cổng thông tin điện tử Bộ K H &CN;
- Lưu: VT, ƯDCN, K HTC,  PC.
KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Thế Duy
QUY TRÌNH
THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ ĐÁNH GIÁ TRÌNH ĐỘ VÀ NĂNG LỰC CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ hỗ trợ đánh giá năng lực và trình độ công nghệ được xây dựng theo theo hướng dẫn trong Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất; Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Điều 1. Đối t ượ ng áp dụng
Quy trình này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện các hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân được phép tham khảo áp dụng khi thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sử dụng nguồn ngân sách tự có của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Điều 2. Giải thích thuật ng ữ
1.  Dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ  là dịch vụ thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trong các doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực theo hướng dẫn trong Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình  đ ộ và năng lực công ngh ệ  sản xuất.
2.  Trình độ và năng lực công nghệ sản xuất  là mức  đ ộ đạt được của hiện trạng công nghệ, khả năng tổ chức, khai thác công nghệ hiện có, khả năng hấp thụ, làm chủ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ sản xuất của doanh nghiệp, ngành, lĩnh vực.
3.  Đánh gi á  trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp  là việc phân tích, xác định hiện trạng, hiệu quả sử dụng, khai thác công nghệ sản xuất và đánh giá khả năng tổ chức, khai thác công nghệ hiện có, khả năng hấp thụ, làm chủ, nghiên cứu phát triển và đổi mới sáng tạo công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
4.  Đánh gi á  trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của ngành, lĩnh vực sản xuất  là việc phân tích, tổng hợp các kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành, lĩnh vực sản xuất.
5.  Ngành, lĩnh vực sản xuất  là tập hợp các doanh nghiệp sản xuất cùng một nhóm sản phẩm thuộc phân ngành cấp 2 hoặc cấp 3 của ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, lắp ráp và các ngành công nghiệp hỗ trợ  đ ược phân loại theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
6.  Hệ số đồng bộ về trình độ và năng lực công nghệ sản xuất  là hệ số thể hiện vai trò tác động một cách đồng bộ của các nhóm tiêu chí thành phần tới việc hình thành trình độ và năng lực công nghệ sản xuất của doanh nghiệp.
7.  Máy móc, thiết bị  là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên kết với nhau để vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.
8.  Dây chuyền công nghệ  là hệ thống các máy móc, thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp đặt, kết nối liên hoàn tại một địa điểm nhất định theo sơ đồ, quy trình công nghệ đã thiết kế, bảo đảm vận hành đồng bộ để sản xuất.
9.  Số lao động  là tổng số người làm việc của doanh nghiệp trong năm liền kề trước năm thực hiện đánh giá trình độ, năng lực công nghệ sản xuất, không tính những người có thời gian làm việc dưới 03 tháng.
Điều 3. Nội dung quy trình thực hiện
Trình tự, nội dung quy trình thực hiện dịch vụ gồm 07 bước theo sơ đồ như sau:
Diễn giải quy trình cụ thể như sau:
1. Bước 1. Chuẩn bị hoạt động dịch vụ.
a. Mục đích
Tiếp xúc, xác định nhu cầu và xem xét khả năng tiến hành thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của tổ chức cung cấp dịch vụ (Bên cung cấp dịch vụ) cho các c ơ  quan, tổ chức, doanh nghiệp chức, cá nhân (Bên sử dụng dịch vụ) và chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết để thực hiện hoạt động dịch vụ cho Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Tiếp xúc ban  đ ầu: Tiếp xúc ban đầu với Bên sử dụng dịch vụ để n ắ m được nhu cầu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ.
- Xem xét khả năng tiến hành dịch vụ: Đánh giá các y ê u cầu của Bên sử dụng dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ để xác định khả năng tiến hành dịch vụ.
- Chuẩn bị tài liệu, văn bản cho việc thực hiện dịch vụ: Sau khi xem xét khả năng tiến hành dịch vụ và được sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của Bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản thỏa thuận và ký kết việc đồng ý thực hiện dịch vụ.
c. Sản phẩm
Báo cáo xác định các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ;
Biên bản thỏa thuận thực hiện dịch vụ.
2. Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện.
a. Mục đích
Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng, dự kiến kết quả hoạt động dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ. Sau đó xây dựng kế hoạch thực hiện và thông báo lịch thực hiện đến B ê n sử dụng dịch vụ.
b . Các bước thực hiện
- Xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng, dự kiến kết quả: Trên cơ sở các nhu cầu của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của Bên cung cấp dịch vụ cùng với Bên sử dụng dịch vụ xác định mục tiêu, phạm vi, đối tượng thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ và dự kiến kết quả của hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ khi được thực hiện.
- Xây dựng kế hoạch tổng thể cho quá trình thực hiện dịch vụ: Bên cung cấp dịch vụ phối hợp với Bên sử dụng dịch vụ để lập kế hoạch tổng thể cho quá trình thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ trên cơ sở mục tiêu, phạm vi, đối tượng và các yêu cầu kết quả dự kiến.
- Lập kế hoạch thực hiện chi tiết và thống nhất kế hoạch thực hiện: Nhà cung lập kế hoạch chi tiết và thống nhất với Bên sử dụng dịch vụ kế hoạch thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực trong đó có  đ ầy đủ các thông tin về nội dung, chi phí và tiến độ thời gian thực hiện các hoạt động.
c. Sản phẩm
Bảng kế hoạch thực hiện và kết quả dự kiến.
3. Bước 3: Chuẩn bị đánh giá trình độ và năng lực công nghệ
a. Mục đích
Chuẩn bị đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cho B ê n sử dụng dịch vụ thông qua các hoạt động lựa chọn phương pháp, lập k ế  hoạch, chuẩn bị (nhân lực, phiếu điều tra, khảo sát) trước khi thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
b. Các bước thực hiện
- Lập kế hoạch điều tra, khảo sát đánh giá trình độ và năng lực công nghệ: Bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ lập kế hoạch điều tra, khảo sát đánh giá trình độ và năng lực c ô ng nghệ.
- Xây dựng phương án điều tra trực tiếp và trực tuyến: Bên cung cấp dịch vụ xây dựng cho B ê n sử dụng dịch vụ các phương án điều tra trực tiếp và trực tuyến phù hợp với  đ ối tượng, phạm vi và yêu cầu hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
- Hỗ trợ đào tạo, tập huấn cho đội ngũ đánh giá và các đơn vị được đánh giá: Bên cung cấp dịch vụ sẽ hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn cho đội ngũ  đ ánh giá và các đơn vị thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
- Xây dựng và hoàn thiện phiếu điều tra, khảo sát: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ hoàn thiện lại phiếu điều tra, khảo sát trên cơ sở Phiếu điều tra được quy định tại Phụ lục 1 Thông tư số 17/2019/TT-BKHCN ngày 10/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất.
c. Sản phẩm
- Báo cáo phương án  đ ánh giá trình độ và năng lực công nghệ
- Báo cáo kế hoạch điều tra, khảo sát đánh giá trình độ và năng lực công  n ghệ
- Đội ngũ nhân lực của Bên sử dụng dịch vụ được tập huấn các kiến thức cần thiết, bộ phiếu điều tra, khảo sát được xây dựng để thực hiện hoạt động đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
4. Bước 4: Khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ
a. Mục đích
Khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ theo các hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến hoặc kết hợp cả hai.
b. Các bước thực hiện
- Hỗ trợ tổ chức điều tra thu thập số liệu: Bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến các nội dung đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cho  đ ội ngũ điều tra viên thực hiện hoạt động đánh giá và các đơn vị được đánh giá khi có y ê u cầu.
- Hỗ trợ tổ chức điều tra trực tuyến: Bên cung cấp dịch vụ hỗ trợ, tư vấn, giải đáp các vấn đề liên quan đến các nội dung đánh giá trình độ và năng lực công nghệ cho các đơn vị được đánh giá trực tuyến khi có y ê u cầu.
c. S ả n ph ẩ m
Báo cáo hỗ trợ hoạt động khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
5. Bước 5: Xử lý, phân tích số liệu và xây dựng các báo cáo đánh giá công nghệ
a. Mục đích
Xử lý, phân tích số liệu từ việc tổng hợp, xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu) điều tra, khảo sát đến phân tích, đánh giá số liệu phục vụ xây dựng các báo cáo đánh giá c ô ng nghệ phục vụ mục tiêu quản lý của Bên sử dụng dịch vụ như: báo cáo thực trạng trình độ và năng lực công nghệ; báo cáo hiệu quả, khai thác sử dụng công nghệ; báo cáo khả năng nghiên cứu phát triển công nghệ; báo cáo hoạt động đổi mới công nghệ; báo cáo năng lực hấp thụ công nghệ.
b. Các bước thực hiện
- Tổng hợp, xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu) điều tra: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ tổng hợp, xử lý số liệu (chuẩn hóa số liệu) điều tra khảo sát, đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
- Phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng trình độ và năng lực công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ trong quá trình xác định các yêu cầu đối với báo cáo đánh giá thực trạng trình độ và năng lực công nghệ. Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng báo cáo đánh giá thực trạng trình độ và năng lực công nghệ.
- Phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo hiệu quả, khai thác sử dụng công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ trong quá trình xác định các yêu cầu đối với báo cáo hiệu quả, khai thác sử dụng công nghệ. Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng báo cáo hiệu quả, khai thác sử dụng công nghệ.
- Phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ trong quá trình xác định các yêu cầu đối với báo cáo khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ. Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ phân tích,  đ ánh giá thực trạng và xây dựng báo cáo khả năng nghiên cứu phát triển sản phẩm, công nghệ.
- Phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo hoạt động đổi mới công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ trong quá trình xác định các yêu cầu đối với báo cáo hoạt động đổi mới công nghệ. Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng báo cáo hoạt động đổi mới công nghệ.
- Phân tích, đánh giá và xây dựng báo cáo năng lực hấp thụ công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ trong quá trình xác định các yêu cầu đối với báo cáo năng lực hấp thụ công nghệ. Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ phân tích, đánh giá thực trạng và xây dựng báo cáo năng lực hấp thụ công nghệ.
c. Sản ph ẩ m
- Báo cáo đánh giá thực trạng trình độ và năng lực công nghệ.
- Báo cáo đánh giá hiệu quả, khai thác sử dụng công nghệ.
- Báo cáo đánh giá khả năng nghiên cứu phát triển công nghệ.
- Báo cáo đánh giá hoạt động đổi mới công nghệ.
- Báo cáo đánh giá năng lực hấp thụ công nghệ.
6. Bước 6: Công bố, duy trì, cải tiến cơ sở dữ liệu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ
a. Mục đích
Công bố, duy trì, cải tiến, cập nhật cơ sở dữ liệu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ theo y ê u cầu.
b. Các bước thực hiện
- Công bố kết quả đánh giá: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ lập kế hoạch công bố kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ. Các hoạt động phục vụ cho việc công bố kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sẽ do Bên sử dụng dịch vụ tự thực hiện.
- Lập kế hoạch duy trì, cải tiến, cập nhật cơ sở dữ liệu đánh giá: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ lập kế hoạch duy trì, cải tiến, cập nhật cơ sở dữ liệu đánh giá. Việc duy trì, cải tiến, cập nhật cơ sở dữ liệu đánh giá sẽ do Bên sử dụng dịch vụ tự thực hiện.
c. Sản phẩm
- Kế hoạch công bố kết quả đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất;
- Kế hoạch duy trì, cải tiến, cập nhật Hệ thống Cơ sở dữ liệu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
7. Bước 7: Kết thúc d ị ch v ụ
a. Mục đích
Tiến hành đánh giá kết quả hoạt động thực hiện dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ, nghiệm thu và kết thúc quá trình thực hiện dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Lập báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ: Phối hợp với Bên sử dụng dịch vụ để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
- Nghiệm thu và kết thúc dịch vụ: Phối hợp với B ê n s ử  dụng dịch vụ nghiệm thu và ký kết các văn bản nghiệm thu, kết thúc thực hiện dịch vụ.
c. Sản phẩm
- Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ;
- Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ đánh giá trình độ và năng lực công nghệ.
QUY TRÌNH
THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HỖ TRỢ XÂY DỰNG LỘ TRÌNH ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ được xây dựng theo theo hướng dẫn trong Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Sổ tay Hướng dẫn xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ cho ngành, lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng đi ể m, sản phẩm quốc gia; Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Quy trình này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện các dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân được phép tham khảo áp dụng khi thực hiện dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình công nghệ và  đổ i mới công nghệ sử dụng nguồn ngân sách tự có của tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt
1 .  Dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ  là dịch vụ thực hiện hoạt động hỗ trợ trong quá trình xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng dẫn trong Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN ngày 13 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành  S ổ tay Hướng dẫn xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và  đ ổi mới công nghệ cho ngành, lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng đi ể m, sản phẩm quốc gia.
2.  Xây dựng lộ trình  đ ổi mới c ô ng nghệ  là bản kế hoạch chi tiết về mục tiêu, nội dung, trình tự, phương án sử dụng nguồn lực để thực hiện các hoạt động đổi mới công nghệ nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm trong một khoảng thời gian xác định
3.  Xây dựng lộ trình công nghệ  là bản kế hoạch về sự phát triển của công nghệ từ thấp đến cao nhằm đạt được mục tiêu đề ra trong trung và dài hạn đối với quốc gia, ngành, lĩnh vực hoặc doanh nghiệp.
4.  Bản đồ công nghệ : Bản đồ công nghệ là bộ tài liệu mô t ả , phân tích hiện trạng công nghệ, mối tương quan giữa các loại công nghệ - sản phẩm, các xu hướng phát triển công nghệ. Bản đồ công nghệ cần bao gồm các thông tin đủ đ ể  thể hiện được 3 nội dung cơ bản ba o  gồm hiện trạng công nghệ, mối liên hệ giữa công nghệ với sản phẩm, xu hướng phát triển công nghệ ở Việt Nam và trên thế giới bằng cách hình thức khác nhau như báo cáo tổng hợp, biểu đồ, sơ đồ khối, thể hiện trên bản đồ hành chính v.v...
5.  Hiện trạng công nghệ : Hiện trạng công nghệ cho biết số lượng, chủng loại, trình độ, mức độ hiện đại, giá trị của công nghệ đang  đ ược sử dụng hiện nay trong ngành, lĩnh vực hay doanh nghiệp.
6.  Năng lực công nghệ : th ể  hiện khả năng vận hành, làm chủ, thích nghi, cải tiến và sáng tạo công nghệ. Năng lực công nghệ được sử dụng trong bản đồ công nghệ  đ ược xác định bao gồm hai thành tố: năng lực sản xuất - vận hành và năng lực nghiên cứu. Năng lực sản xuất - vận hành là năng lực th ể  hiện khả năng sử dụng các phương tiện, công cụ và thiết bị sản xuất một cách có hiệu quả với các quy trình sản xuất khác nhau. Năng lực nghiên cứu là năng lực tạo ra và đưa vào hoạt động các quy trình, phương tiện, thiết bị công nghệ mới hoặc được cải tiến, bao gồm năng lực cải tiến và năng lực phát triển công nghệ với các thông số công nghệ vượt trội so với các thông số công nghệ ban đầu. Trong điều kiện Việt Nam, năng lực nghiên cứu được xem xét ở 2 khía cạnh: Thứ nhất là các nghiên cứu trong nước đóng góp trong việc nâng cao khả năng sử dụng các thiết bị, công nghệ hiện có ở Việt Nam; thứ hai là các nghiên cứu tiếp cận với xu hướng nghiên cứu trên thế giới để cải tiến, phát triển các công nghệ hiện có.
7.  Khoảng cách công nghệ : Thể hiện mức độ của năng lực công nghệ so với mặt bằng trung bình trên thế giới hoặc so với các  đ ối tượng so sánh cụ thể.
8.  Trọng số công nghệ : Thể hiện mức  đ ộ quan trọng, mức độ áp dụng (sự phổ biến) của công nghệ trong các quy trình sản xuất hoặc nâng cao chất lượng sản phẩm cuối cùng.
9.  Hồ sơ công nghệ : là bản mô tả chi tiết về công nghệ bao gồm các thông tin về mô tả công nghệ, phạm vi ứng dụng trong các ngành, các sản phẩm, hiện trạng công nghệ ở Việt nam và trên thế giới, xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới.
10.  Mức độ sẵn sàng công nghệ : là thông số để đánh giá mức độ hoàn thiện của một công nghệ bắt đầu từ nghiên cứu ứng dụng cơ bản đến hoàn thiện và tích hợp trong môi trường sản xuất công nghiệp.
11.  Điều kiện biên : là phạm vi được xác định cho việc xây dựng lộ trình công nghệ. Điều kiện biên bao gồm các giới hạn về quy mô xây dựng lộ trình và các điều kiện b ê n ngoài được xác định và tham chiếu khi xây dựng lộ trình công nghệ.
12.  Mục tiêu phát triển : là các mốc phát triển các đặc tính của công nghệ, sản phẩm cần  đ ạt  đ ược trong tương lai.
13.  Nhu cầu sản phẩm : là sản phẩm hay dịch vụ mà khách hàng nhận thấy là cần thiết, hoặc các nhà công nghệ dự báo sẽ có nhu cầu phát sinh từ công nghệ hiện tại hay công nghệ mới. Nhu cầu sản phẩm có thể phát triển từ nhu cầu của khách hàng hiện tại đến những nhu cầu khách hàng chưa cần tới hoặc vẫn chưa xem xét đến. Nhu cầu sản phẩm phát sinh từ tác động qua lại giữa lực kéo thị trường (market pull) và lực đẩy công nghệ (technology push).
14.  Tác nhân công nghệ : là các tác nhân tạo điều kiện thuận lợi hơn để phát triển một công nghệ cụ thể - ví dụ như chi phí, thời gian phát triển, rủi ro, hạn chế rác thải, ảnh hưởng môi trường, luật pháp hay các yếu tố chính trị.
15.  Vòng đời công nghệ : là hình thức mô tả quá trình thay đổi của công nghệ theo các giai  đ oạn khác nhau: 1. Giai  đ oạn phát triển (còn gọi là giai đoạn xuất hiện) hay thời kỳ công nghệ phôi thai; 2. Giai đoạn hoàn thiện (còn gọi là thời kỳ tăng trưởng); 3. Giai đoạn trưởng thành hay thời kỳ công nghệ đạt độ chín muồi; 4. Giai  đ oạn lỗi thời. Việc sử dụng công nghệ dần bị bão hòa suy giảm, rồi cuối cùng bị loại bỏ, một công nghệ mới hơn thay thế nó, do khả năng tạo ra năng suất, kỹ thuật tốt hơn.
16.  Đ ổ i mới công nghệ  là việc thay thế một phần chính hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác ti ê n tiến hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới công nghệ có thổ nhằm tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất hoặc có thể nhằm tạo ra một sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường. Đổi mới công nghệ có thể là  đ ưa ra hoặc ứng dụng những công nghệ hoàn toàn mới chưa có trên thị trường công nghệ hoặc là thay đổi cơ bản công nghệ hiện có.
Điều 3. Nội dung quy trình thực hiện
Trình tự, nội dung quy trình thực hiện dịch vụ gồm 06 bước theo sơ đồ như sau:
Diễn giải quy trình cụ thể như sau:
1. Bước 1: Chuẩn bị hoạt động dịch vụ.
a. Mục đích
Tiếp xúc, xác định nhu cầu và xem xét khả năng tiến hành thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ xây dựng lộ trình đ ổ i mới công nghệ của tổ chức cung cấp dịch vụ (Bên cung cấp dịch vụ) cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chức, cá nhân (Bên sử dụng dịch vụ) và chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết để thực hiện hoạt động dịch vụ cho Bên sử dụng dịch vụ.
b . Các bước thực hiện
- Tiếp xúc ban đầu: Tiếp xúc ban đầu với Bên sử dụng dịch vụ để nắm được nhu cầu đánh giá trình độ và năng lực công nghệ của B ê n sử dụng dịch vụ.
- Xem xét khả năng tiến hành dịch vụ: Đánh giá các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ của khà cung cấp đ ể  xác định khả năng tiến hành dịch vụ.
- Chuẩn bị tài liệu, văn bản cho hoạt động dịch vụ: Sau khi xem xét khả năng tiến hành dịch vụ và được sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của khà cung cấp sẽ tiến hành soạn thảo cá văn bản thỏa thuận và ký kết việc đồng ý thực hiện dịch vụ.
c. Sản ph ẩ m
- Báo cáo xác định các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ.
- Biên bản th ỏ a thuận thực hiện hoạt động dịch vụ.
2. Bước 2: Lập kế hoạch thực hiện.
a. Mục đích
Xác định các yêu cầu đ ố i với việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ. Sau đó xây dựng kế hoạch thực hiện và thông báo kế hoạch thực hiện đến Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Xác định y ê u cầu đối với việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ: Trên cơ sở các nhu cầu của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của Bên cung cấp dịch vụ cùng với Bên sử dụng dịch vụ xác định các yêu cầu đối với việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ. Các yêu cầu này được xác định căn cứ trên trình độ và năng lực công nghệ của B ê n sử dụng dịch vụ, mức độ chi tiết của lộ trình đổi mới công nghệ dự kiến  đ ược xây dựng, đặc điểm của công nghệ, ngành, lĩnh vực hoạt động của Bên sử dụng dịch vụ.
- Xây dựng kế hoạch tổng thể cho quá trình thực hiện dịch vụ: Bên cung cấp dịch vụ phối hợp với Bên sử dụng dịch vụ để lập kế hoạch t ổ ng thể cho quá trình thực hiện việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ trên cơ sở các yêu cầu đã được hai bên thống nhất.
- Lập kế hoạch thực hiện chi tiết và thống nhất kế hoạch thực hiện: Nhà cung lập kế hoạch chi tiết và thống nhất với Bên sử dụng dịch vụ kế hoạch thực hiện việc xây dựng lộ trình  đ ổi mới công nghệ trong đó có đầy đủ các thông tin về nội dung, chi phí và tiến độ thời gian thực hiện các hoạt động.
c. Sản ph ẩ m
- Bảng kế hoạch thực hiện dịch vụ và kết quả dự kiến.
3. Bước 3: Hỗ trợ xây dựng hồ sơ công nghệ
a. Mục  đ ích
Hướng dẫn, hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ thực hiện hoạt động đánh giá hiện trạng công nghệ, năng lực công nghệ để xây dựng cây công nghệ và các hồ sơ công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Xây dựng cấu trúc cây công nghệ, đánh giá t ổ ng quan về công nghệ và các công nghệ liên quan: Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ xây dựng cấu trúc cây công nghệ và xây dựng các mẫu hồ sơ công nghệ tổng quát để trên cơ sở đó đánh giá tổng quan về công nghệ và các công nghệ liên quan. Việc xây dựng cấu trúc cây công nghệ, xây dựng các hồ sơ công nghệ tổng quát, đánh giá tổng quan về công nghệ và các công nghệ liên quan  đ ược thực hiện theo hướng dẫn trong Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN ngày 13/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành sổ tay Hướng dẫn xây dựng bản đồ công nghệ, lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ cho ngành, lĩnh vực sản xuất các sản phẩm chủ lực, sản phẩm trọng điểm, sản phẩm quốc gia (Quyết định số 3771/QĐ- BKHCN)
- Điều tra, đánh giá hiện trạng công nghệ, năng lực công nghệ: Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ thực hiện việc lập kế hoạch, tổ chức đoàn khảo sát điều tra, đánh giá hiện trạng công nghệ, năng lực công nghệ đề xây dựng các hồ sơ công nghệ chi tiết. Việc điều tra và xây dựng các hồ sơ công nghệ chi tiết thực hiện theo hướng dẫn trong Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN.
- Xây dựng các hồ sơ công nghệ chi tiết: Hỗ trợ B ê n sử dụng dịch vụ xác định cấu trúc của các hồ sơ công nghệ chi tiết, các yêu cầu đối với các nội dung trong hồ sơ công nghệ chi tiết theo hướng dẫn trong Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN để trên cơ sở đó các chuyên gia xây dựng báo cáo tổng hợp các hồ sơ công nghệ chi tiết cho Bên sử dụng dịch vụ.
c. Sản phẩm
- Các hồ sơ công nghệ chi tiết theo yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ
4. Bước 4. Xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ
a. Mục đích
Hướng dẫn, hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ.
b. Các bước thực hiện
- Hỗ trợ xác định mục tiêu, đối tượng của lộ trình  đổ i mới công nghệ: Phối hợp với các chuyên gia hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ xác định mục tiêu, đối tượng của lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng dẫn trong Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN.
- Hỗ trợ xác định các sản phẩm, công nghệ ưu ti ê n phát triển trong lộ trình đổi mới công nghệ: Phối hợp các chuyên gia hỗ trợ B ê n sử dụng dịch vụ xác định và lập danh mục các sản phẩm, công nghệ ưu tiên phát triển, xác định các dự án nghiên cứu và phát triển cần thực hiện, các điều kiện cần thiết về cơ sở hạ tầng, nguồn lực cho việc xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng dẫn trong Quyết đ ị nh số 3771/Q Đ -BKHCN.
- Hỗ trợ xây dựng báo cáo lộ trình đ ổ i mới công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ xác định cấu trúc của báo cáo lộ trình đổi mới công nghệ, các yêu cầu đối với các nội dung trong báo cáo lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng dẫn trong Quyết định số 3771/QĐ-BKHCN để trên cơ sở đó các chuyên gia xây dựng các báo cáo lộ trình  đ ổi mới công nghệ cho Bên sử dụng dịch vụ.
c. Sản phẩm
- Báo cáo lộ trình đổi mới công nghệ.
5. Bước 5. Lập kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ
a. Mục đích
Hướng dẫn, hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ lập kế hoạch triển khai thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ.
b. Các bước thực hiện
- Hỗ trợ lập kế hoạch triển khai lộ trình đ ổ i mới công nghệ: Phối hợp với các chuyên gia hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ lập kế hoạch triển khai lộ trình công nghệ và đổi mới công nghệ dã được xây dựng. Kế hoạch triển khai  đ ược xây dựng bám sát các nội dung trong lộ trình công nghệ và đổi mới c ô ng ngh ệ đ ã được xây dựng.
- Hỗ  tr ợ lập kế hoạch duy trì, cập nhật, điều chỉnh cơ sở dữ liệu đề thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ: Phối hợp với các chuyên gia hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ lập kế hoạch duy trì, cập nhật, điều chỉnh cơ sở dữ liệu công nghệ để triển khai thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ.
c. Sản phẩm
- Kế hoạch tri ể n khai lộ trình đổi mới công nghệ.
- Kế hoạch duy trì, cập nhật, điều chỉnh cơ sở để thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ
6. Bước 6. Kết thúc dịch vụ
a. Mục  đí ch
Tiến hành đánh giá kết quả hoạt động hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ, nghiệm thu và kết thúc dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Lập báo cáo kết quả hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ: Phối hợp với Bên sử dụng dịch vụ để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ.
- Nghiệm thu và kết thúc dịch vụ: Phối hợp với B ê n sử dụng dịch vụ nghiệm thu và ký kết các văn bản nghiệm thu, kết thúc thực hiện dịch vụ.
c. Sản phẩm
- Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ.
- Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ xây dựng lộ trình đổi mới công nghệ.
QUY TRÌNH
THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Đ Ố I VỚI DỊCH VỤ HỖ TRỢ ĐỔI MỚI CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ hỗ trợ cho các tổ chức cá nhân đổi mới công nghệ được xây dựng theo quy định tại Mục  I .1.7 của Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ
Điều 1. Đối tượng áp dụng
Quy trình này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện các hoạt động tư vấn hỗ trợ trong quá trình  đ ổi mới công nghệ sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và các tổ chức, cá nhân  đ ược phép tham khảo áp dụng khi thực hiện hoạt động tư vấn hỗ trợ trong quá trình  đ ổi mới công nghệ.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt
1 . Dịch vụ hỗ trợ đ ổ i mới công nghệ  là dịch vụ thực hiện hoạt động hỗ trợ phân tích, đánh giá đ ể  lựa chọn phương án đổi mới công nghệ phù hợp và triển khai thực hiện phương án đổi mới công nghệ đã được lựa chọn.
2. Đ ổ i mới công nghệ  là việc thay thế một phần hay toàn bộ công nghệ đang sử dụng bằng một công nghệ khác ti ê n tiến hơn, hiệu quả hơn. Đổi mới công nghệ có thể nh ằ m tăng năng suất, chất lượng, hiệu quả của quá trình sản xuất hoặc có thể nh ằ m tạo ra một sản phẩm, dịch vụ mới phục vụ thị trường. Đổi mới công nghệ có thể là  đ ưa ra hoặc ứng dụng những công nghệ hoàn toàn mới chưa có trên thị trường c ô ng nghệ hoặc là thay  đổ i cơ bản công nghệ hiện có.
3. M á y móc, thiết bị  là một kết cấu hoàn chỉnh, gồm các chi tiết, cụm chi tiết, bộ phận có liên k ế t với nhau  để  vận hành, chuyển động theo mục đích sử dụng được thiết kế.
4. Dây chuyền công nghệ  là hệ thống các máy móc, thiết bị, công cụ, phương tiện được bố trí lắp  đ ặt, kết nối liên hoàn tại một địa điểm nhất định theo sơ đồ, quy trình công ngh ệ     đ ã thiết kế, bảo  đ ảm vận hành đồng bộ để sản xuất.
5. Đánh giá hiện trạng công nghệ  là hoạt động đánh giá cho bi ế t số lượng, chủng loại, trình độ, mức  đ ộ hiện  đ ại, giá trị của công nghệ, máy móc, thiết bị đang được sử dụng hiện nay trong doanh nghiệp/tổ chức.
6. Phân tích, đánh giá và lựa chọn phương án đ ổ i mới công nghệ  là quá trình hỗ trợ doanh nghiệp/tổ chức phân tích các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật, so sánh ưu nhược điểm của các phương án nhằm lựa chọn ra phương án  đ ổi mới công nghệ phù hợp với  đ ặc thù của doanh nghiệp/tổ chức.
7. Hỗ trợ đổi mới công nghệ  là quá trình hỗ trợ phân tích, đánh giá đ ể  lựa chọn phương án đổi mới công nghệ phù hợp và triển khai thực hiện phương án đổi mới công nghệ đã được lựa chọn.
8. Sản xuất thử nghiệm  là hoạt động ứng dụng kết quả triển khai thực nghiệm để sản xuất thử nh ằ m hoàn thiện công nghệ mới, sản phẩm mới trước khi đưa vào sản xuất và đời sống.
9. Hồ sơ công nghệ  là bản mô tả chi tiết về công nghệ bao gồm các thông tin về mô tả công nghệ, phạm vi ứng dụng trong các ngành, các sản phẩm, hiện trạng công nghệ ở Việt nam và trên thế giới, xu hướng phát triển công nghệ trên thế giới.
Điều 3. Nội dung quy trình thực hiện
Trình tự, nội dung quy trình thực hiện dịch vụ gồm 06 bước theo sơ đồ như sau:
Diễn giải quy trình cụ thể như sau:
1. Bước 1: Chuẩn bị hoạt động dịch vụ
a. Mục đích
- Tổ chức cung cấp dịch vụ (Bên cung cấp dịch vụ) tiếp xúc, nắm bắt thông tin, xác định nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ, đánh giá tổng quan về năng lực đổi mới công ngh ệ  của của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chức, cá nhân (Bên sử dụng dịch vụ), xác định, lựa chọn chuyên gia hỗ trợ phù hợp và chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết để thực hiện hoạt động dịch vụ cho Bên sử dụng dịch vụ.
- Đánh giá tổng quan về năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp thông qua việc xem xét hồ sơ hoặc khảo sát thực địa tại đơn vị khảo sát.
b. Các bước thực hiện
- Tiếp xúc ban  đ ầu: Tiếp xúc ban đầu với Bên sử dụng dịch vụ để nắm được nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ.
- Đánh giá tổng quan về năng lực đổi mới công nghệ của doanh nghiệp: Thông qua việc xem xét hồ sơ, kết hợp với khảo sát thực địa tại Bên sử dụng dịch vụ (nếu cần thiết).
- Xác định, lựa chọn chuyên gia hỗ trợ phù hợp: Cung cấp cho Bên sử dụng dịch vụ danh sách các chuyên gia hỗ trợ đổi mới công nghệ phù hợp với nhu cầu và trao đổi, thảo luận và liên hệ với các chuyên gia để xác định, lựa chọn chuyên gia phù hợp hỗ trợ thực hiện dịch vụ.
- Chuẩn bị tài liệu, văn bản để thực hiện dịch vụ: Sau khi xem xét khả năng tiến hành dịch vụ và  đ ược sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ,  đ ại diện của Bên cung cấp dịch vụ s ẽ  tiến hành soạn thảo các văn bản thỏa thuận và ký kết việc đồng ý thực hiện dịch vụ.
c. S ả n ph ẩ m
- Báo cáo xác định nhu cầu hỗ trợ đổi mới công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ;
- Biên bản thỏa thuận thực hiện dịch vụ.
2. Bước 2. Đánh giá hiện trạng và lập kế hoạch thực hiện
a. Mục đích
Đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ hiện có và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đổi mới công nghệ trong dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên sử dụng dịch vụ. Xây dựng kế hoạch cụ thể thời gian thực hiện các nội dung công việc ở từng giai đoạn, kết quả công việc cần đạt được của hoạt động đổi mới công nghệ.
b. Các bước thực hiện
- Đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đổi mới: Hỗ trợ các chuyên gia thực hiện việc khảo sát đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ hiện c ó  của B ê n sử dụng dịch vụ; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ lập hồ sơ công nghệ và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật cần đổi mới công nghệ trong hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên sử dụng dịch vụ.
- Lập kế hoạch thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất để xác định danh mục kết quả cần đạt được theo các nội dung dự kiến thực hiện của hoạt động  đổ i mới công nghệ; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất thời gian hoàn thành của m ỗ i nội dung công việc; Hỗ trợ chuyên gia và B ê n sử dụng dịch vụ trao đ ổ i, thống nhất xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện cho hoạt động đổi mới công nghệ.
c. S ả n phẩm
- Báo cáo đánh giá hiện trạng công nghệ, thiết bị
- Bảng kế hoạch thực hiện hoạt động đổi mới công nghệ.
3. Bước 3: Phân tích, đánh giá công nghệ
a. Mục đích
Nghiên cứu tổng hợp, tìm kiếm, phân tích, đánh giá các công nghệ liên quan, đưa ra các phương án đổi mới công nghệ trên cơ sở nhu cầu và hiện trạng công nghệ hiện có của Bên sử dụng dịch vụ.
b . Các bước thực hiện
- Nghiên cứu, phân tích đánh giá xác định các công nghệ có khả năng ứng dụng để cải tiến/đổi mới công nghệ: Hỗ trợ các chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ xác định các yêu cầu, xây dựng khung báo cáo  để  các chuyên gia hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ tổng hợp, tìm kiếm, phân tích,  đ ánh giá các công nghệ có khả năng ứng dụng để cải tiến/đổi mới hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên sử dụng dịch vụ.
- Xây dựng các phương án đổi mới công nghệ:  H ỗ trợ các chuyên gia xây dựng phương án đổi mới công nghệ cho các công nghệ  đ ã  đ ược xác định dùng để cải tiến/đổi mới hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên sử dụng dịch vụ.
c. Sản phẩm
- Báo cáo tổng hợp, phân tích đánh giá các công nghệ liên có khả năng ứng dụng để cải tiến/đổi mới công nghệ.
- Báo cáo đề xuất các phương án đổi mới công ngh ệ .
4. Bước 4: Lựa chọn phương án đổi mới công nghệ
a. Mục đích
Phân tích, đánh giá xác định các lựa chọn các công nghệ có khả năng ứng dụng để cải tiến/đổi mới công nghệ ưu tiên phù hợp với hiện trạng thiết bị, công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ, từ đó đề xuất lựa chọn phương án đ ổ i mới công nghệ phù hợp với B ê n sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Phân tích,  đ ánh giá xác định các lựa chọn các công nghệ có khả năng ứng dụng để cải tiến/đổi mới công nghệ ưu tiên: Hỗ trợ các chuyên gia xây dựng báo cáo phân tích đánh giá ưu, nhược điểm, tính năng kinh tế - kỹ thuật, khả năng áp dụng, cải tiến, tích hợp của các công nghệ được lựa chọn vào hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên sử dụng dịch vụ.
- Lựa chọn phương án đổi mới công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao  đ ổi, thống nhất, lựa chọn phương án đổi mới công nghệ phù hợp với hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên sử dụng dịch vụ.
c. S ả n ph ẩ m
- Báo cáo phân tích, đánh giá xác định các lựa chọn các công nghệ có khả năng ứng dụng  để  cải tiến/đổi mới công nghệ ưu tiên.
- Biên bản xác nhận phương án đổi mới công nghệ.
5. Bước 5: Hỗ tr   ợ  triển khai đổi mới công nghệ
a. Mục đích
Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ triển khai các hoạt động cải tiến/đổi mới công nghệ trên cơ sở phương án đổi mới công nghệ đã được lựa chọn.
b. Các bước thực hiện
- Lập kế hoạch chi tiết triển khai phương án đổi mới công nghệ đã lựa chọn: Hỗ trợ chuy ê n gia và B ê n sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất xác định mục tiêu, nội dung công việc, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành và các nguồn lực cần thiết để lập kế hoạch chi tiết triển khai phương án đổi mới công nghệ đã lựa chọn.
- Hỗ trợ triển khai phương án đổi mới công nghệ đã lựa chọn: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ xây dựng hồ sơ, trao đổi, thống nhất để ký kết biên bản (hợp đồng) thực hiện hoạt động hỗ trợ đổi mới công nghệ. Các nội dung hỗ trợ do Bên sử dụng dịch vụ và các chuyên gia trao đổi, thống nhất trên cơ sở nhu cầu đổi mới công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ, bao gồm: Tư vấn triển khai các nội dung theo phương án đổi mới công nghệ (Ví dụ các hoạt động: Xây dựng bản vẽ kỹ thuật; mô phỏng; triển khai các thí nghiệm; sản xuất thử nghiệm; phân tích mẫu;...); Tập huấn kỹ thuật; Đánh giá kết quả phương án  đ ã triển khai; Hỗ trợ xác lập quyền bảo hộ sở hữu trí tuệ (nếu có).
c. Sản phẩm
- Bản kế hoạch chi tiết triển khai phương án  đổ i mới công nghệ;
- Biên bản (hợp đồng) hỗ trợ triển khai phương án  đổ i mới công nghệ.
6. Bước 6: Kết thúc dịch vụ
a. Mục đích
Tiến hành đánh giá kết quả hoạt động thực hiện dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ, nghiệm thu và kết thúc dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Lập báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ  đổ i mới công nghệ: Phối hợp với Bên sử dụng dịch vụ để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dịch hỗ trợ đổi mới công nghệ.
- Nghiệm thu và kết thúc dịch vụ: Phối hợp với B ê n sử dụng dịch vụ nghiệm thu và ký kết các văn bản nghiệm thu, kết thúc dịch vụ.
c. S ả n ph ẩ m
- Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ  đổ i mới công nghệ;
- Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ.
QUY TRÌNH
THỰC HIỆN DỊCH VỤ SỰ NGHIỆP CÔNG SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ HỖ TRỢ CHUY Ể N GIAO CÔNG NGHỆ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2629/QĐ-BKHCN ngày 15 tháng 11 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)
Quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với dịch vụ hỗ trợ chuy ể n giao công nghệ được xây dựng theo theo Luật Chuyển giao Công nghệ số 07/2017/QH14, ngày 19/6/2017; Thông tư số 21/2019/TT-BKHCN ngày 18/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định quy trình xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ.
Điều 1. Đối t ượ ng áp dụng
Quy tr ì nh này áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp thực hiện các hoạt động dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân được phép tham khảo áp dụng khi thực hiện hoạt động dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
Điều 2. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt
1 . Dịch vụ hỗ trợ chuy ể n giao công nghệ  là dịch vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ tư vấn, môi giới, đánh giá, kết nối và thực hiện chuyển giao công nghệ.
2. Tư v ấ n chuy ể n giao công nghệ  là hoạt động hỗ trợ lựa chọn, ứng dụng công nghệ; khai thác thông tin công nghệ, thông tin sáng chế, kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ,  đ àm phán, ký kết và thực hiện chuyển giao công nghệ.
3. Môi giới chuy ể n giao công nghệ  là hoạt động hỗ trợ tìm kiếm đối tác để thực hiện chuyển giao công nghệ.
4. Đánh gi á  công nghệ  là hoạt động xác định trình độ, hiệu quả kinh tế, tác động của công nghệ đến môi trường, kinh tế - xã hội.
5. Kết nối chuyển giao công nghệ  là hoạt động môi giới, xúc tiến hỗ trợ tìm kiếm đối tác  đ ể thực hiện chuy ể n giao công nghệ.
6. Xúc tiến chuyển giao công nghệ  là hoạt động thúc đ ẩ y cơ hội chuy ể n giao công nghệ; cung ứng dịch vụ quảng cáo, trưng bày, giới thiệu công nghệ; tổ chức chợ, hội chợ, triển lãm công nghệ,  đ iểm kết nối cung cầu công nghệ, trung tâm giao dịch công nghệ.
1. Dịch vụ hỗ trợ chuy ể n giao công nghệ  là dịch vụ thực hiện các hoạt động hỗ trợ đánh giá, thẩm định, giám định công nghệ và tư vấn, môi giới, xúc ti ế n chuyển giao công nghệ.
2. Chuy ể n giao công nghệ  là chuyển nhượng quyền sở hữu công nghệ hoặc chuyển giao quyền sử dụng công nghệ từ bên có quyền chuyển giao công nghệ sang bên nh ậ n công nghệ (Trích Luật Chuyển giao Công nghệ số 07/2017/QH14, ngày 19/6/2017).
6. Đánh giá nhu cầu công nghệ  là việc phân tích,  đ ánh giá, xác định hiện trạng và mong muốn thay đổi, nâng cấp,  đổ i mới công nghệ nh ằ m mục đích nâng cao năng lực sản xuất và hiện đại hóa doanh nghiệp.
7. Đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ  là việc phân tích, đánh giá mức độ phù hợp, hiệu quả sử dụng, khai thác công nghệ sản xuất, khả năng hấp thụ, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp.
Điều 3. Nội dung quy trình thực hiện
Trình tự, nội dung quy trình thực hiện dịch vụ gồm 07 bước theo sơ đồ như sau:
Diễn giải quy trình cụ thể như sau:
1. Bước 1. Chu   ẩ n bị thực hiện dịch vụ
a. Mục đích
Tiếp xúc, xác định nhu cầu và xem xét nhu cầu hỗ trợ chuyển giao công nghệ của cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp chức, cá nhân (Bên sử dụng dịch vụ) từ tổ chức cung cấp dịch vụ (Bên cung cấp dịch vụ) và chuẩn bị các tài liệu, văn bản cần thiết đ ể  thực hiện hoạt động dịch vụ cho Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Tiếp xúc ban đầu: Tiếp xúc ban đầu với B ê n sử dụng dịch vụ để nắm được nhu cầu hỗ trợ chuyển giao công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ.
- Xem xét khả năng tiến hành dịch vụ: Đánh giá các y ê u cầu của Bên sử dụng dịch vụ, khả năng cung cấp dịch vụ của Bên cung cấp dịch vụ để xác định khả năng tiến hành dịch vụ.
- Chuẩn bị tài liệu, văn bản để thực hiện dịch vụ: Sau khi xem xét khả năng tiến hành dịch vụ và được sự đồng ý của Bên sử dụng dịch vụ, đại diện của Bên cung cấp dịch vụ sẽ tiến hành soạn thảo các văn bản thỏa thuận và ký kết việc đồng ý thực hiện dịch vụ.
c. Sản phẩm
- Báo cáo xác định các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ;
- Biên bản thỏa thuận thực hiện dịch vụ.
2. Bước 2. Đánh giá công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện; Đánh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện
2.1. Đánh gi á  công nghệ, xây dựng kế hoạch thực hiện (đối với bên có công nghệ chuy ể n giao - Bên cung công nghệ)
a. M   ụ   c đích
Đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ được dự kiến chuyển giao của bên có công nghệ chuyển giao - Bên cung công nghệ (Bên sử dụng dịch vụ). Xây dựng kế hoạch thực hiện cụ thể thời gian thực hiện các nội dung công việc ở từng giai đoạn, kết quả công việc cần đạt được của hoạt động chuyển giao công ngh ệ .
b. Các bước thực hiện
- Đánh giá, phân tích thiết bị, công nghệ: Hỗ trợ các chuyên gia thực hiện việc đánh giá, phân tích thiết bị, công nghệ được dự kiến chuyển giao của Bên sử dụng dịch vụ; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ lập hồ sơ công nghệ và xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đặc trưng của hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên cung công nghệ; Hỗ trợ chuyên gia đánh giá, thẩm định giá trị công nghệ, quyền sở hữu công nghệ của Bên sử dụng dịch vụ.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động chuy ể n giao công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất  để  xác định phương thức, các nội dung, các yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ khi thực hiện hoạt động chuy ể n giao công nghệ; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất thời gian hoàn thành của mỗi nội dung công việc; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện cho hoạt động chuyển giao công nghệ.
c. S   ả   n phẩm
- Báo cáo đánh giá, phân tích thiết bị, công nghệ, xác định tiềm năng thị trường và khả năng chuyển giao công nghệ;
- Bảng kế hoạch thực hiện hoạt động xúc tiến chuyển giao công nghệ
2.2. Nội dung  đá nh giá hiện trạng, xây dựng kế hoạch thực hiện (đối với bên tiếp nhận công nghệ chuy ể n giao - Bên c ầ u công nghệ)
a. M   ụ   c    đ   ích
Đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ hiện có và xác định các yêu cầu, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ cần tiếp nhận, chuyển giao trong dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên cầu công nghệ (Bên sử dụng dịch vụ). Xây dựng kế hoạch cụ thể thời gian thực hiện các nội dung công việc ở từng giai đoạn, kết quả công việc cần đạt được của hoạt động chuyển giao công nghệ.
b. Các bước thực hiện
- Đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ, xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ cần tiếp nhận, chuyển giao: Hỗ trợ các chuyên gia thực hiện việc khảo sát đánh giá, phân tích hiện trạng thiết bị, công nghệ hiện có của Bên cầu công nghệ; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ lập hồ sơ công nghệ và xác định các y ê u cầu, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của công nghệ cần tiếp nhận, chuyển giao trong hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ sản xuất của Bên sử dụng dịch vụ.
- Xây dựng kế hoạch thực hiện hoạt động tiếp nhận công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất để xác định danh mục kết quả cần đạt được theo các nội dung dự kiến thực hiện của hoạt động chuyển giao công nghệ; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đ ổ i, thống nhất thời gian hoàn thành của m ỗ i nội dung công việc; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất xây dựng, hoàn thiện và phê duyệt kế hoạch thực hiện cho hoạt tiếp nhận, chuyển giao công nghệ.
c. Sản phẩm
- Báo cáo  đ ánh giá hiện trạng, xác định nhu cầu chuyển giao công nghệ;
- Bảng kế hoạch thực hiện hoạt động tiếp nhận công nghệ.
3. Bước 3. Đánh giá nhu cầu công nghệ; Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn công nghệ
3.1. Đánh gi á  nhu cầu công nghệ (đối với bên có công nghệ chuy ể n giao - Bên cung công nghệ)
a. M   ụ   c    đ   ích
Tìm kiếm, đánh giá nhu cầu công nghệ của các tổ chức/cá nhân có khả năng tiếp nhận, chuyển giao công nghệ theo yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Tìm kiếm các tổ chức/cá nhân có nhu cầu công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ tìm kiếm các tổ chức/cá nhân có nhu cầu công nghệ.
- Phân tích, đánh giá hiện trạng công nghệ của các tổ chức/cá nhân có nhu cầu công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ xác định khung phân tích, đánh giá hiện trạng công nghệ của các tổ chức/cá nhân có nhu cầu công nghệ; Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ và các chuyên gia phân tích, đánh giá hiện trạng công nghệ của các tổ chức/cá nhân có nhu cầu công nghệ.
c. Sản phẩm
Báo cáo đánh giá nhu cầu công nghệ.
3.2. Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn công nghệ (đối với  b ên tiếp nhận công nghệ chuyển giao - Bên cầu công nghệ)
a. M   ụ   c    đ   ích
Tìm kiếm, phân tích, lựa chọn được công nghệ  đ áp ứng được yêu cầu của Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Tìm kiếm công nghệ: Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ tra cứu, tìm kiếm các công nghệ phù hợp từ cơ sở dữ liệu về nguồn cung công nghệ trong và ngoài nước.
- Phân tích, lựa chọn các công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ phân tích, đánh giá các công nghệ đã tìm kiếm  đ ược trên cơ sở các hồ sơ công nghệ đã được lập; Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ đánh giá tiềm năng thị trường, hiệu quả kinh tế, hiệu quả đầu tư của công nghệ, Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ đánh giá về mức độ hoàn thiện công nghệ, sở h ữ u trí tuệ, các vấn đề tính pháp lý của công nghệ.
c. Sản phẩm
Báo cáo kết quả lựa chọn công nghệ.
4. Bước 4. Đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ; Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ
4.1. Đánh giá khả năng tiếp nhận (đối với bên c ó  công nghệ chuyển giao - Bên cung công nghệ)
a. M   ụ   c    đ   ích
Đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ của các tổ chức/cá nhân khi được cung cấp bởi Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Phân tích, đánh giá khả năng tiếp nhận: Hỗ trợ chuy ê n gia và Bên sử dụng dịch đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ (nguồn lực đầu tư, trình độ và năng lực công nghệ, khả năng hấp thụ, làm chủ, đổi mới và phát triển công nghệ,...) của các tổ chức/cá nhân khi được cung cấp bởi Bên sử dụng dịch vụ.
- Xây dựng danh sách tổ chức/cá nhân tiếp nhận công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất xây dựng danh sách tổ chức/cá nhân có khả năng tiếp nhận công nghệ được cung cấp bởi Bên sử dụng dịch vụ.
c. Sản phẩm
Báo cáo đánh giá khả năng tiếp nhận công nghệ.
4.2. Đánh giá kh ả  n ă ng chuyển giao (đối với bên tiếp nhận công nghệ chuyển giao - Bên cầu công nghệ)
a. M   ụ   c    đ   ích
Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ từ các đơn vị cung cấp đáp ứng được nhu cầu của Bên sử dụng dịch vụ.
b. Các bư   ớ   c th   ự   c hi   ệ   n
- Đánh giá khả năng chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ phân tích, đánh giá khả năng chuy ể n giao công nghệ từ các nguồn cung công nghệ  đ ã tìm kiếm  đ ược (đánh giá về mức độ hoàn thiện của công nghệ, sở hữu trí tuệ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, các nguồn lực hỗ trợ cho tiếp nhận chuyển giao công nghệ, các vấn  đ ề pháp lý liên quan); Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ đánh giá mức độ tích hợp của công nghệ dự kiến lựa chọn vào hệ thống dây chuyền, thiết bị, công nghệ hiện có của Bên sử dụng dịch vụ (tính toán, mô phỏng khả năng vận hành,...).
- Xây dựng danh sách nguồn cung công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao  đổ i, thống nhất xây dựng danh sách các nguồn cung công nghệ phù hợp với nhu cầu của Bên sử dụng dịch vụ.
c. Sản phẩm
Báo cáo  đ ánh giá khả năng chuyển giao công nghệ.
5. Bước 5. Kết nối chuyển giao công nghệ
a. Mục đích
Tổ chức giới thiệu, đàm phán và tư vấn hoàn thiện các thủ tục chuyển giao công nghệ theo quy định Pháp luật.
b. Các bước thực hiện
- Kết nối, mua bán công nghệ: Tổ chức kết nối giữa các Bên sử dụng dịch vụ (bên cung cấp công nghệ và bên có nhu cầu tiếp nhận công nghệ); Hỗ trợ các Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất xây dựng nội dung công việc chuyển giao công nghệ giữa các bên, xác định các điều khoản, trách nhiệm của các bên; Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ xây dựng các danh mục pháp lý cần thiết để phục vụ công tác chuyển giao; Hỗ trợ các Bên sử dụng dịch vụ xây dựng biên bản thống nhất giữa các bên.
- Chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ các B ê n sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất để xây dựng hợp đồng chuyển giao công nghệ;  H ỗ trợ chuyên gia các Bên sử dụng dịch vụ để hoàn thiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.
c. Sản phẩm
- Biên bản thực hiện hoạt động chuyển giao công nghệ
- Hợp  đ ồng chuyển giao công nghệ
6. Bước 6. Hỗ tr   ợ  thực hiện chuy ể n giao công nghệ
a. Mục đích
Hỗ trợ Bên sử dụng dịch vụ triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ theo các nội dung trong biên bản hoặc hợp đồng chuy ể n giao công nghệ đã được ký kết.
b. Các bước thực hiện
- Xây dựng kế hoạch triển khai: Hỗ trợ chuy ê n gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất xác định mục tiêu, nội dung công việc, dự kiến kết quả, thời gian hoàn thành và các nguồn lực cần thiết để lập k ế  hoạch chi tiết triển khai thực hiện các nội dung theo biên bản/hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết.
- Hỗ trợ triển khai hoạt động chuyển giao công nghệ: Hỗ trợ chuyên gia và Bên sử dụng dịch vụ trao đổi, thống nhất để xác định các nội dung cần thực hiện để triển khai biên bản/hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết bên cạnh các nội dung trong biên bản/hợp đồng (nếu có). Các nội dung hỗ trợ do Bên sử dụng dịch vụ và các chuyên gia trao đổi, thống nhất trên cơ sở biên bản/hợp đồng chuyển giao công nghệ đã được ký kết, bao gồm:  Hỗ  trợ đào tạo, tập huấn, phát triển nguồn nhân lực; Vận hành, thử nghiệm và hiệu chỉnh; Đánh giá hiệu quả công nghệ; Các vấn đề pháp lý liên quan.
c. Sản phẩm
- Bản kế hoạch chi tiết thực hiện biên bản/hợp đồng chuyển giao công nghệ;
- Biên bản thống nhất triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
7. Bước 7. Kết thúc dịch vụ
a. Mục đích
Tiến hành đánh giá kết quả hoạt động thực hiện dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ, nghiệm thu và kết thúc quá trình thực hiện dịch vụ.
b. Các bước thực hiện
- Lập báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ: Phối hợp với Bên sử dụng dịch vụ để xây dựng báo cáo kết quả thực hiện dịch hỗ trợ đổi mới công nghệ.
- Nghiệm thu và kết thúc dịch vụ: Phối hợp với Bên sử dụng dịch vụ nghiệm thu và ký kết các văn bản nghiệm thu, kết thúc thực hiện dịch vụ.
c. Sản phẩm
- Báo cáo kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ;
- Biên bản nghiệm thu kết quả thực hiện dịch vụ hỗ trợ chuyển giao công nghệ.
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